TÓM TẮT

TRẦN HỒNG QUYẾN, 2009. Đề tài: Khảo sát ảnh hưởng của một số thuốc trừ sâu đến quần thể rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal.) và thiên địch trong ruộng lúa vụ Đông Xuân 2008 - 2009 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Hội đồng hướng dẫn
Hướng dẫn chính: ThS. LÊ CAO LƯỢNG

Đồng hướng dẫn:  ThS.  ĐỖ VĂN VẤN
Rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal.) là loài côn trùng gây hại quan trọng nhất trên cây lúa hiện nay và đặc biệt trong những năm gần đây rầy nâu đã bùng phát trên diện rộng ở các tỉnh trồng lúa của nước ta. Thí nghiệm đồng ruộng được bố trí tại xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nhằm khảo sát ảnh hưởng của một số thuốc trừ sâu (Chlopyrifos ethyl, Cypermethrin, Chlopyrifos ethyl + Cypermethrin)  và số lần phun (1, 2, 3, 4 lần) lên quần thể rầy nâu và thiên địch. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên 2 yếu tố.

Kết quả thí nghiệm cho thấy hỗn hợp Chlopyrifos ethyl + Cypermethrin có khả năng gây tái phát rầy nâu mạnh nhất (mật số rầy nâu cao từ 1,14 - 1,39 lần so với nghiêm thức đối chứng), ảnh hưởng đến quần thể thiên địch nhiều nhất làm giảm đáng kể mật số nhện, bọ xít mù xanh, bọ xít nước trên đồng ruộng. Các loại thuốc Chlopyrifos ethyl, Cypermethrin cũng gây tái phát và ảnh hưởng đến thiên địch nhưng ở mức độ thấp. Còn nghiệm thức đối chứng tuy mật số rầy lúc đầu cũng ngang bằng với các nghiệm thức xử lý thuốc nhưng nhờ bảo tồn được sự cân bằng giữa thiên địch và rầy nâu trên ruộng lúa nên không gây bùng phát rầy nâu.

Về số lần phun kết quả thí nghiệm cho thấy càng phun thuốc nhiều lần (3 - 4) và phun không đúng lúc thì càng gây bộc phát rầy nâu so với nghiệm thức phun 1 lần. Nếu phun thuốc Chlopyrifos ethyl + Cypermethrin, là loại thuốc có phổ tác dụng rộng nhiều lần thì sẽ làm giảm quần thể thiên địch tự nhiên trên ruộng lúa. Đây là một trong các nguyên nhân gây bộc phát rầy nâu. Nghiệm thức đối chứng nhờ bảo tồn được sự cân bằng giữa thiên địch và rầy nâu nên không gây bộc phát rầy nâu.


Năng suất lúa có khuynh hướng giảm đối với nghiệm thức phun Chlopyrifos ethyl + Cypermethrin kết hợp với việc phun thuốc nhiều lần. Năng suất ở nghiệm thức đối chứng là 4,42 tấn/ha trong khi đó ở các nghiệm thức xử lý thuốc là từ 3,83 đến 4,28 tấn /ha.
